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THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học 

năm học 2022 -2023 

 

A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại 

STT Khối ngành 

Quy mô sinh viên hiện tại 

Tiến sĩ Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy Vừa làm vừa học 

  Tổng số 0 110   3.184 225 

1 Khối ngành I 0 0 0 0 

2 Khối ngành II 0 0 0 0 

3 Khối ngành III 0 0 0 0 

4 Khối ngành IV 0 0 0 0 

5 Khối ngành V 0 0 0 0 

6 Khối ngành VI 0 0 0 0 

7 Khối ngành VII 0  110  3.184 225 

B. Công khai thông tin về học viên, sinh viên tốt nghiệp 2021 

STT Khối ngành 

Số học viên, 

sinh viên  

tốt nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp 

Loại        

Xuất sắc 
Loại giỏi Loại khá 

Loại        

Trung bình 

  Tổng số 477  2 175 296 4 

1 Khối ngành I 0 0 0 0 0 

2 Khối ngành II 0 0 0 0 0 

3 Khối ngành III 0 0 0 0 0 

4 Khối ngành IV 0 0 0 0 0 

5 Khối ngành V 0 0 0 0 0 
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6 Khối ngành VI 0 0 0 0 0 

7 Khối ngành VII 477  2   175 296 4 

Tỷ lệ (100%) 0,42 36,69 62,05 0,84 

C. Công khai các môn học của từng khoá học, chuyên ngành (Xem file đính kèm) 

D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức 

biên soạn 

STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo 

(kể cả giáo trình điện tử) 

Năm xuất 

bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo 

trình, tài liệu tham khảo (kể 

cả giáo trình điện tử) 

1 Pháp luật du lịch 2021  

2 Du lịch sinh thái 2021  

3 Nghệ thuật thuyết trình 2021  

4 Văn hóa trang phục 2022  

5 Văn hóa gia đình 2022  

6 
Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh 

Đông Nam Á 

2022 
 

7 Tổ chức và bảo quản tài liệu   2023 

8 
Tóm tắt, dẫn giải,  tổng luận tài 

liệu 

 2023 

9 Văn hóa đại chúng  2023 

10 Quản lý nhà nước về văn hóa 3   2024 

11 Chính sách văn hóa, xã hội   2024 

12 Kinh tế học văn hóa  2024 

13 Kỹ năng hoạt động Câu lạc bộ   2024 

14 Đại cương nghệ thuật học   2024 

15 Văn hóa Nam Bộ   2024 

16 Kỹ thuật quay phim, chụp ảnh   2024 

17 
Marketing trong kinh doanh xuất 

bản phẩm  

 2024 
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18 Văn hóa của người Ê-Đê   2024 

19 Văn hóa của người Khmer   2024 

20 Pháp luật trong hoạt động xuất bản   2024 

21 Quản lý điểm đến du lịch   2024 

22 Quản trị Du lịch MICE   2024 

E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp 

1. Bậc đại học (chính quy) 

STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm 

1 Đại học 

Nghiên cứu nhu cầu 

sử dụng tài liệu điện 

tử của sinh viên 

Trường Đại học Văn 

hóa thành phố Hồ 

Chí Minh 

Huỳnh 

Nguyễn 

Quỳnh Như 

Lê Thị Xuân 

Thùy 
/ 

 Ngành Thông tin – Thư viện 

2 Đại học 

Phát triển tài nguyên 

thông tin tại thư viện 

tỉnh Tây Ninh 

Phạm Thị 

Hồng Hoa 

Trần Thị Trà 

Vi 
/ 

3 Đại học 

Nghiên cứu nhu cầu 

tin của người dùng tin  

tại thư viện trường 

Cao đẳng y tế 

Khánh Hòa 

Lê Thị Thu 

Hiền 

Trần Thị Trà 

Vi 
/ 

4 Đại học 

Nâng cao chất lượng 

phục vụ người đọc 

tại thư viện trường 

Tiểu học Nguyễn 

Thái Học Tp. Hồ 

Chí Minh 

Vũ Thanh 

Hiền 

Lê Thị Xuân 

Thùy 
/ 

5 Đại học 

Nâng cao chất lượng 

phục vụ lưu động tại 

thư viện tỉnh Bình 

Dương 

Đỗ Phượng 

Linh 

Lê Thị Xuân 

Thùy 
/ 
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6 Đại học 

Phát triển sản phẩm 

và dịch vụ thư viện 

thông tin tại thư viện 

quận 6, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Lê Tấn Lộc 
Cao Thanh 

Phước 
/ 

7 Đại học 

Phát triển thư viện 

số tại thư viện 

trường ĐH Sư phạm 

kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh 

Trần Lê 

Trúc Quỳnh 

Huỳnh Mẫn 

Đạt 
/ 

8 Đại học 

Tìm hiểu công tác 

phân loại tại thư 

viện trường ĐH 

Ngân hàng Tp. Hồ 

Chí Minh 

Trần Hồng 

Sơn 

Nguyễn 

Mạnh Kiêm 
/ 

9 Đại học 

Đáp ứng nhu cầu tin 

của linh mục, Tu sĩ 

tại thư viện Dòng 

Tên 

Nguyễn Thị 

Thanh Tâm 

Trần Thị Trà 

Vi 
/ 

Ngành Văn hóa học 

10 Đại học 

Sử dụng KOLs/ 

Influencer nâng cao 

hiệu quả truyền 

thông trong Công 

nghiệp quảng cáo 

qua chiến dịch của 

Biti’s giai đoạn 2017 

– 2021 

Nguyễn Chí 

Dũng 
Vũ Chi Mai / 

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

11 Đại học 

Phát triển du lịch 

bền vững ở tỉnh 

Quảng Bình 

Nguyễn Thị 

Thùy Linh 

Chu Khánh 

Linh 
/ 

12 Đại học 

 Giải pháp phát triển 

du lịch nông thôn tại 

tỉnh Đồng Tháp  

Nguyễn Văn 

Khanh 

Nguyễn Thị 

Thúy Ngân 
/ 

13 Đại học 

  Giải pháp đa dạng 

hóa sản phẩm du 

lịch tại thành phố 

Cần Thơ 

Nguyễn Thị 

Hồng Anh 

Lê Hồ Quốc 

Khánh 
/ 

14 Đại học Các yếu tố ảnh 

hưởng đến nhu cầu 
Nguyễn Nguyễn Thị / 
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du lịch của người 

khuyết tật tại thị 

trường thành phố Hồ 

Chí Minh 

Hoàng Duy Xuyên Thoại 

15 Đại học 

Nghiên cứu ứng 

dụng điện ảnh trong 

quảng bá du lịch 

thành phố Phú Quốc 

tỉnh Kiên Giang 

Nguyễn Tấn 

Phát 

Nguyễn Thị 

Thúy Ngân 
/ 

16 Đại học 

Giải pháp phát triển 

du lịch văn hóa tại di 

tích Nhà tù Phú 

Quốc tỉnh Kiên 

Giang 

Lê Ngọc 

Trinh 

Nguyễn Thị 

Minh Ngọc 
/ 

17 Đại học 

Giải pháp phát triển 

du lịch thực tế ảo tại 

Bưu điện Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Nguyễn Thị 

Nụ 

Đặng Khánh 

Như 
/ 

18 Đại học 

Phát triển hoạt động 

du lịch tình nguyện 

tại tỉnh Lào Cai 

Cao Trần 

Tuấn Anh 

Dương Thị 

Tuyến 
/ 

2. Bậc thạc sĩ 

TT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 Ngành Quản lý văn hóa (Niên khóa 2019 – 2021) 

34 Thạc sĩ 

Bảo tồn và phát huy 

các giá trị của Lễ cúng 

bến nước đồng bào 

dân tộc Ê đê trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk 

Đinh Mạnh 

Dũng 
Đỗ Ngọc Anh / 

 Ngành Văn hóa học (Niên khóa 2019 – 2021) 

39 Thạc sĩ 

Đời sống văn hóa phi 

vật thể của người Hoa 

Phúc Kiến (nhóm 

Tuyền Châu) ở quận 5, 

TP.HCM 

Hồ Thanh 

Tình 

Nguyễn Ngọc 

Thơ 
/ 

40 Thạc sĩ 
Làng nghề thủ công 

truyền thống của 

người Chăm tỉnh Ninh 

Đàng Lâm 

Bạch 

Sương 

Thành Phần / 
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Thuận - Giá trị và Phát 

triển 

41 Thạc sĩ 

Tín ngưỡng của người 

Hoa Triều Châu ở 

Vĩnh Long: truyền 

thống và biến đổi 

Châu 

Thanh 

Tùng 

Nguyễn Ngọc 

Thơ 
/ 

42 Thạc sĩ 

Tín ngưỡng thờ danh 

nhân ở thành phố Biên 

Hòa tỉnh Đồng Nai 

Phạm Thị 

Hằng 

Phan Công 

Khanh 
/ 

G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và 

doanh nghiệp: (Không có) 

H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức 

STT 
Tên chủ đề hội nghị,  

hội thảo khoa học 

Thời gian 

tổ chức 
Địa điểm tổ chức 

Số lượng đại 

biểu tham dự 

1 

“Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 

và các dạng thức thờ nữ thần                  

trên thế giới” thuộc Dự án “Xây 

dựng hồ sơ đề cử Lễ hội Vía Bà 

Chúa Xứ Núi Sam” đệ trình tổ chức 

Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của 

Liên hiệp quốc (UNESCO) ghi 

danh tại Danh sách Di sản văn hóa 

phi vật thể đại diện của nhân loại. 

02/2022 

Trường      Đại 

học Văn hóa TP. 

Hồ Chí Minh 

150 

2 

Hợp tác đào tạo giữa trường        

Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh 

với các doanh nghiệp du lịch trong 

giai đoạn bình thường mới 

03/2022 

Trường      Đại 

học Văn hóa TP. 

Hồ Chí Minh 

100 

3 

Cải tiến chương trình theo      

Thông tư 17/2021/TT-BGDDT 

ngày 22/06/2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

06/2022 

Trường      Đại 

học Văn hóa TP. 

Hồ Chí Minh 
100 

4 

Science, education, and art for 

intercultural dialogue and 

sustainable development 

06/2022 

Trường Đại học 

Zielona Gora, 

Ba Lan; 

Trường      Đại 

học Văn hóa TP. 

Hồ Chí Minh 

300 

5 

Đào tạo về công nghiệp văn hóa 

tại Trường Đại học Văn hóa TP. 

HCM 

09/2022 

Trường      Đại 

học Văn hóa TP. 

Hồ Chí Minh 

100 
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I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, 

sản xuất thử và tư vấn 

TT 

Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác 

trong 

nước và 

quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí  

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

1 

Xây dựng  Tiêu 

chuẩn quốc gia: 

Âm nhạc – 

Thuật ngữ và 

Định nghĩa 

PGS.TS 

Tạ Quang 

Đông và 

nhóm thực 

hiện 

/ 

01/2021  

đến 

12/2022 

500 

Tiêu chuẩn này 

quy định các thuật 

ngữ chung và định 

nghĩa về âm nhạc. 

Tiêu chuẩn cũng 

nhằm mục đích 

tăng cường thống 

nhất sử dụng thuật 

ngữ trong văn bản 

của các cơ quan 

quản lý Nhà nước 

về hoạt động âm 

nhạc, dùng làm tài 

liệu giảng dạy và 

viện dẫn. 

2 

Xây dựng hồ sơ 

đề cử quốc gia 

“Lễ hội Vía Bà 

Chúa Xứ Núi 

Sam”  đệ trình 

tổ chức Giáo 

dục, Khoa học 

và Văn hóa của 

Liên Hiệp Quốc 

(UNESCO) ghi 

danh tại Danh 

sách Di sản văn 

hóa phi vật thể 

đại diện           

của nhân loại 

PGS.TS 

Lâm Nhân 

và nhóm 

thực hiện 

/ 

14/05/2021 

đến 

30/12/2025 

 

5.800 

Lý lịch di sản văn 

hoá phi vật thể theo 

mẫu của UNESCO 

(Mẫu ICH); 

Cam kết đồng 

thuận của cộng 

đồng; 

Báo cáo kiểm kê và 

các phụ lục kèm 

theo (song ngữ 

Việt - Anh); 

Dựng Phim tư liệu 

khoa học về di sản 

(từ 50 đến 60 

phút); 

Dựng Phim 10 

phút giới thiệu về 

di sản (song ngữ 

Việt - Anh); 

Xây dựng album 

10 ảnh: ghi chú, tác 

giả, thời gian chụp, 

… ( song ngữ Việt 
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– Anh); 

Xuất bản Kỷ yếu 

hội thảo quốc tế 

K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục 

STT 

Tên cơ sở 

đào tạo 

hoặc các 

chương 

trình đào 

tạo 

Thời 

điểm 

đánh 

giá 

ngoài 

Kết 

quả 

đánh 

giá/ 

Công 

nhận 

Nghị quyết 

của Hội đồng 

KĐCLGD 

Công nhận 

đạt/không đạt 

chất lượng giáo 

dục 

Giấy chứng 

nhận/Công nhân 

Ngày 

cấp 

Giá trị 

đến 

1 

Chưa có 

chương 

trình đào tạo 

nào được 

công nhận 

chuẩn chất 

lượng giáo 

dục 

            

2 

Đã kiểm 

định chất 

lượng giáo 

dục giai 

đoạn 2014 - 

2018 theo 

Thông tư 

12/2017/TT-

BGDĐT, 

ngày 

19/5/2017 

của Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo.  

 

9/2019   
 Đạt 

Số 09/NQ-

HĐKĐCLGD, 

ngày 

08/4/2020, của 

Hội đồng 

kiểm định chất 

lượng giáo 

dục – Trung 

tâm Kiểm 

định chất 

lượng giáo 

dục, Đại học 

Quốc gia 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

- Giấy chứng nhận 

kiểm định chất 

lượng cơ sở giáo 

dục, số 

029/CEAHCM-

TR 

- Quyết định  

số 05/QĐ-TTKĐ, 

ngày 8/4/2020 

8/4/2020 8/4/2025 

             

          TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2022 

              HIỆU TRƯỞNG 

   

                     (Đã ký) 

 

 

            Nguyễn Thế Dũng 

 

  


